
100 CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ ĐI SIÊU THỊ

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com

  👉 Hãy chia sẻ với bạn bè, cùng luyện, cùng tiến bộ.

  👉 Trong seri 20 video học tiếng Anh giao tiếp theo chủ 

đề: đăng ký kênh YOUTUBE để nhận MIỄN PHÍ.

BỐI CẢNH 1: ĐI SIÊU THỊ
Do you have a shopping list ready?

Bạn đã chuẩn bị danh sách mua sắm chưa?

Yes, I’ve written down everything we need.

Rồi, tôi đã ghi lại tất cả những gì chúng ta cần.

Where’s the produce section?

Khu vực rau quả ở đâu vậy?

It’s over there near the entrance.

Nó ở đằng kia, gần lối vào.

Do you think these apples are fresh?

Bạn có nghĩ táo này còn tươi không?

They look pretty fresh to me.

Theo tôi thì trông khá tươi.

What’s the price per pound for these bananas?

Giá chuối này bao nhiêu một cân vậy?

It’s written here—99 cents per pound.

Nó được ghi ở đây—99 xu một cân.

Can you grab a bag of onions while I get some potatoes?

Bạn lấy giúp tôi một túi hành còn tôi đi lấy khoai tây nhé?

Sure, no problem.

Được thôi, không vấn đề gì.

Do you prefer whole milk or skim milk?

Bạn thích sữa nguyên kem hay sữa tách béo?

I prefer skim milk—it’s healthier.

Tôi thích sữa tách béo—nó tốt cho sức khỏe hơn.

How many eggs should we buy?

Chúng ta nên mua bao nhiêu trứng đây?

Let’s get a dozen.

Lấy một tá đi.



Should we try this new brand of cereal?

Chúng ta thử nhãn hiệu ngũ cốc mới này nhé?

Why not? It looks interesting.

Sao không? Trông cũng thú vị đấy.

Excuse me, where can I find the bread aisle?

Xin lỗi, tôi có thể tìm khu vực bánh mì ở đâu?

It’s aisle 3, right next to the bakery section.

Nó ở lối số 3, ngay cạnh khu vực bánh ngọt.

What type of bread do you like?

Bạn thích loại bánh mì nào?

Whole grain is my favorite.

Tôi thích bánh mì nguyên cám.

Should we get some cheese for sandwiches?

Chúng ta có nên mua phô mai để làm bánh sandwich không?

Yes, cheddar cheese would be perfect.

Có, phô mai cheddar là tuyệt nhất.

Do you think we need any more vegetables?

Bạn có nghĩ chúng ta cần thêm rau nữa không?

I think we’re good with what we have.

Tôi nghĩ những gì chúng ta có là đủ rồi.

What about drinks? Do we need juice or soda?

Còn đồ uống thì sao? Chúng ta cần nước ép hay soda?

Let’s get orange juice—soda’s not very healthy.

Lấy nước cam đi—soda không tốt cho sức khỏe lắm.

Have you tried this brand of yogurt before?

Bạn đã thử nhãn hiệu sữa chua này chưa?

No, but it looks good. Let’s give it a try.

Chưa, nhưng trông ngon đấy. Thử xem sao.

Excuse me, do you sell organic products here?

Xin lỗi, ở đây có bán sản phẩm hữu cơ không?

Yes, they’re in the health and wellness aisle.

Có, chúng ở khu vực sức khỏe và chăm sóc.

BỐI CẢNH 2: TÌM KIẾM SẢN PHẨM TẠI SIÊU THỊ
Excuse me, where can I find the spices?

Xin lỗi, tôi có thể tìm gia vị ở đâu?

They’re in aisle 5.



Chúng ở lối số 5.

Do you have cinnamon powder?

Bạn có bột quế không?

Yes, it’s on the top shelf.

Có, nó ở trên kệ cao nhất.

Can you help me find almond milk?

Bạn giúp tôi tìm sữa hạnh nhân được không?

It’s in the refrigerated section, next to the regular milk.

Nó ở khu vực tủ lạnh, cạnh sữa thông thường.

Do you know if this is gluten-free?

Bạn có biết cái này không chứa gluten không?

Let me check the label for you.

Để tôi kiểm tra nhãn giúp bạn.

Where are the cleaning supplies?

Đồ vệ sinh ở đâu vậy?

They’re in aisle 8, at the back of the store.

Chúng ở lối số 8, phía cuối cửa hàng.

Do you sell reusable shopping bags?

Ở đây có bán túi mua sắm tái sử dụng không?

Yes, they’re available at the checkout counters.

Có, chúng có sẵn ở quầy thanh toán.

I can’t find the peanut butter. Do you have any?

Tôi không tìm thấy bơ đậu phộng. Bạn có không?

Yes, it’s right next to the jams and spreads.

Có, nó ở ngay cạnh mứt và các loại phết.

Excuse me, is there a discount on this item?

Xin lỗi, mặt hàng này có đang giảm giá không?

Yes, it’s 20% off this week.

Có, nó đang giảm 20% trong tuần này.

Do you have fresh herbs like basil or parsley?

Bạn có các loại rau thơm tươi như húng quế hoặc ngò tây không?

Yes, they’re in the produce section.

Có, chúng ở khu vực rau quả.

Which brand of olive oil do you recommend?

Bạn khuyên dùng loại dầu ô liu nào?

This one is our best seller.

Loại này là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi.



Where can I find soy sauce?

Tôi có thể tìm nước tương ở đâu?

It’s in the international foods aisle.

Nó ở khu vực thực phẩm quốc tế.

Do you sell plant-based meat?

Bạn có bán thịt thực vật không?

Yes, it’s in the frozen foods section.

Có, nó ở khu vực thực phẩm đông lạnh.

Can you tell me if this product is on sale?

Bạn có thể cho tôi biết sản phẩm này có giảm giá không?

It’s not on sale right now, but it might be next week.

Hiện tại nó không giảm giá, nhưng có thể sẽ có vào tuần sau.

What’s the difference between these two types of rice?

Sự khác nhau giữa hai loại gạo này là gì?

One is long-grain, and the other is short-grain.

Một loại là gạo hạt dài, còn loại kia là gạo hạt ngắn.

Do you have a bakery section?

Ở đây có khu vực bánh ngọt không?

Yes, it’s at the front of the store.

Có, nó ở phía trước cửa hàng.

BỐI CẢNH 3: THANH TOÁN TẠI SIÊU THỊ
Where are the cleaning supplies?

Đồ vệ sinh ở đâu vậy?

They’re in aisle 8, at the back of the store.

Chúng ở lối số 8, phía cuối cửa hàng.

Do you sell reusable shopping bags?

Ở đây có bán túi mua sắm tái sử dụng không?

Yes, they’re available at the checkout counters.

Có, chúng có sẵn ở quầy thanh toán.

I can’t find the peanut butter. Do you have any?

Tôi không tìm thấy bơ đậu phộng. Bạn có không?

Yes, it’s right next to the jams and spreads.

Có, nó ở ngay cạnh mứt và các loại phết.

Excuse me, is there a discount on this item?

Xin lỗi, mặt hàng này có đang giảm giá không?

Yes, it’s 20% off this week.



Có, nó đang giảm 20% trong tuần này.

Do you have fresh herbs like basil or parsley?

Bạn có các loại rau thơm tươi như húng quế hoặc ngò tây không?

Yes, they’re in the produce section.

Có, chúng ở khu vực rau quả.

Which brand of olive oil do you recommend?

Bạn khuyên dùng loại dầu ô liu nào?

This one is our best seller.

Loại này là sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi.

Where can I find soy sauce?

Tôi có thể tìm nước tương ở đâu?

It’s in the international foods aisle.

Nó ở khu vực thực phẩm quốc tế.

Yes, it’s in the frozen foods section.

Có, nó ở khu vực thực phẩm đông lạnh.

Can you tell me if this product is on sale?

Bạn có thể cho tôi biết sản phẩm này có giảm giá không?

It’s not on sale right now, but it might be next week.

Hiện tại nó không giảm giá, nhưng có thể sẽ có vào tuần sau.

What’s the difference between these two types of rice?

Sự khác nhau giữa hai loại gạo này là gì?

One is long-grain, and the other is short-grain.

Một loại là gạo hạt dài, còn loại kia là gạo hạt ngắn.

Do you have a bakery section?

Ở đây có khu vực bánh ngọt không?

Yes, it’s at the front of the store.

Có, nó ở phía trước cửa hàng.

Where can I weigh my produce?

Tôi có thể cân rau củ của mình ở đâu?

There’s a scale near the produce section.

Có một cái cân gần khu vực rau quả.

Are there any organic bananas available?

Có chuối hữu cơ nào không?

Yes, they’re labeled with a green sticker.

Có, chúng được dán nhãn màu xanh lá.

Can I get some assistance with lifting this box?

Tôi có thể nhờ giúp nâng chiếc hộp này được không?



Of course, let me help you with that.

Tất nhiên rồi, để tôi giúp bạn.

Do you have any promotions on household items?

Có chương trình khuyến mãi nào cho đồ gia dụng không?

Yes, check our weekly flyer for the latest deals.

Có, hãy xem tờ rơi hàng tuần để biết các ưu đãi mới nhất.

Where is the customer service desk?

Quầy dịch vụ khách hàng ở đâu vậy?

It’s near the entrance.

Nó ở gần lối vào.

Is there a restroom in the store?

Trong cửa hàng có nhà vệ sinh không?

Yes, it’s at the back, near aisle 15.

Có, nó ở phía cuối, gần lối số 15.

Can I pay with a credit card here?

Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng ở đây không?

Yes, we accept all major credit cards.

Có, chúng tôi chấp nhận tất cả các loại thẻ tín dụng.

Do you have a rewards program?

Ở đây có chương trình tích điểm không?

Yes, you can sign up at the customer service desk.

Có, bạn có thể đăng ký tại quầy dịch vụ khách hàng.

Do you sell ice packs?

Ở đây có bán túi đá không?

Yes, they’re in the frozen foods section.

Có, chúng ở khu vực thực phẩm đông lạnh.

THE END

  👉 By:  HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP - SayItNaturally.Com


